34

	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:           /BC-SYT
	Hải Phòng, ngày      tháng    năm 2025


BÁO CÁO 
Tổng kết việc thi hành các chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút và đãi ngộ đối với nguồn nhân lực Y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng (cũ) và 
tỉnh Hải Dương trước sáp nhập

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Y tế đã tiến hành tổng kết việc thi hành các chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút và đãi ngộ đối với nguồn nhân lực Y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương trước sáp nhập. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT

Nguồn nhân lực y tế luôn có vai trò quan trọng, quyết định đến việc thành công hay thất bại trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới là: “Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó ngành Y tế là nòng cốt. Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là đầu tư cho phát triển. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng; y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng”, từ đó xác định vai trò của nhân viên y tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân:“Nghề y là một nghề đặc biệt. Nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức; cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt”.

Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới đặt ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là:“Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở với số lượng, cơ cấu phù hợp, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ, có chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ tương xứng. Phấn đấu đến năm 2030, mỗi Trạm y tế có ít nhất một bác sĩ cơ hữu; mỗi thôn, bản có một nhân viên y tế được đào tạo chuyên môn. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế cơ sở; có chính sách đào tạo đặc thù cho khu vực khó khăn; phối hợp linh hoạt các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức y khoa liên tục. Có chính sách đột phá để thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn giỏi làm việc, gắn bó lâu dài tại y tế cơ sở, nhất là vùng khó khăn, biên giới, hải đảo”.

- Theo báo cáo của Bộ Y tế
, trong những năm qua ngành y tế đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, như:“quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế và hội nhập khu vực và quốc tế. Chế độ đãi ngộ chưa tương xứng với thời gian đào tạo và đặc thù nghề nghiệp. Phân bổ nhân lực y tế chưa hợp lý giữa các vùng, các tuyến; chất lượng nguồn nhân lực ở tuyến y tế cơ sở chưa bảo đảm. Nguồn nhân lực y tế, đặc biệt điều dưỡng còn thiếu, khó thu hút nhân lực làm việc trong lĩnh vực y tế dự phòng, lao, phong, tâm thần, pháp y”. 

Từ đó, Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, như:

- Nhà nước hỗ trợ toàn bộ học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học nếu học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước và tư nhân đối với người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu, đồng thời Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân cấp học bổng hoặc trợ cấp cho người học (Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023).
- Đổi mới chính sách và phương thức đào tạo, bồi dưỡng nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng, nhất là nhân viên làm việc tại trạm y tế xã, nhân viên y tế thôn bản;... Nghiên cứu bảo đảm tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ, nhân viên y tế nói chung, y tế cơ sở, y tế dự phòng nói riêng tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù công việc theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Khuyến khích các địa phương có chính sách thu hút cán bộ, nhân viên y tế về làm việc tại y tế cơ sở và trong lĩnh vực y tế dự phòng (Nghị quyết số 99/2023/QH15).

- Xây dựng Đề án vị trí việc làm, phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo phân cấp của Chính phủ và tuyển dụng với số lượng, cơ cấu phù hợp, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tại y tế cơ sở. Nghiên cứu bảo đảm tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ cho nhân lực y tế cơ sở tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù công việc. Có chính sách đột phá để thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn giỏi làm việc, gắn bó lâu dài tại y tế cơ sở, nhất là vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế cơ sở; có chính sách đào tạo đặc thù cho khu vực khó khăn; phối hợp linh hoạt các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức y khoa liên tục. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc luân phiên, luân chuyển, điều động nhân lực y tế để hỗ trợ thường xuyên cho y tế cơ sở (Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 05/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ
).

- Phát triển nguồn nhân lực y tế bảo đảm số lượng, cơ cấu phù hợp và chất lượng nhân lực y tế cho từng vùng, từng cấp độ chăm sóc và từng chuyên khoa, đặc biệt một số chuyên khoa khó tuyển như lao, phong, tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh, hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, y học cổ truyền,…Thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù công việc của nhân viên y tế. Có chính sách đột phá để thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn giỏi làm việc, gắn bó lâu dài tại y tế cơ sở, nhất là vùng khó khăn, biên giới, biển đảo và trong các lĩnh vực y tế dự phòng, pháp y, tâm thần, lao, phong, y học cổ truyền (Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 23/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ
).
Thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước nêu trên, Bộ Y tế đã ban hành quyết định phê duyệt “Đề án phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2023-2030, định hướng 2050”
 và đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có nội dung: “Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách, cơ chế đặc thù, miễn giảm học phí để khuyến khích người theo học các ngành khó thu hút và khuyến khích nhân lực y tế làm việc ở vùng khó khăn. Tiếp tục thực hiện cơ chế đào tạo cử tuyển, đào tạo theo đặt hàng, đào tạo liên thông đối với một số ngành trình độ cao đẳng, đại học để đảm bảo đủ số lượng nhân lực y tế và tạo nguồn cho đào tạo sau đại học các chuyên ngành khó thu hút, như lao, phong, truyền nhiễm, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, dân số, y học cổ truyền, y học dự phòng”, “Các địa phương xây dựng các chính sách để thu hút nhân lực y tế, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, sau đại học làm việc tại các vùng khó khăn, trong đó có chính sách hỗ trợ tài chính, hỗ trợ chỗ ở, đi lại, hỗ trợ hợp lý hóa gia đình” và yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: “Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến đào tạo, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh”.
Trong những năm qua, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) và Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành một số chính sách về hỗ trợ nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực y tế nói riêng, cụ thể như sau:
1. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ)

- Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân
dân thành phố Hải Phòng quy định chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ
nhân lực ngành y tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024-2030, với mức hỗ trợ kinh phí hằng năm là 45 tỷ đồng/năm. (Sau đây gọi là Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND);
- Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách thành phố Hải Phòng.

- Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 16/11/2009 của UBND thành phố quy định về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng (Sau đây gọi là Quyết định số 2318/QĐ-UBND).
- Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 5849/UBND-NV, ngày 13/9/2018 về thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên cơ sở Kết luận số 86-KL/TW của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Công văn số 2458/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ (Sau đây gọi là Công văn số 5849/UBND-NV).
2. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương

- Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút và đãi ngộ đối với nguồn nhân lực y tế tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2025-2030, với mức hỗ trợ kinh phí hằng năm là 39 tỷ đồng/năm (Sau đây gọi là Nghị quyết 39/2023/NQ-HĐND).
- Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ đi đào tạo sau đại học, thưởng phong học hàm, tặng danh hiệu đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND); 
- Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc xét tuyển đi đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ đào tạo; thu hút bác sĩ, dược sĩ đại học về công tác tại cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã thuộc tỉnh, đã hết hiệu lực từ ngày 01/01/2025 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND);
- Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định một số mức chi phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hải Dương (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND). 

- Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hải Dương; Quyết định 21/2022/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Hải Dương (sau đây viết tắt là Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND).
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
- Ngay sau khi các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo các sở, ngành ban hành hướng dẫn thực hiện các nội dung của Nghị quyết; theo đó, Sở Y tế là cơ quan thường trực tổ chức thực hiện các Nghị quyết, đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cụ thể theo từng năm.

- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, chỉ đạo triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách ưu đãi của tỉnh, thành phố thông qua các hình thức, như: Đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Hải Dương; Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Hải Phòng. Hàng năm gửi văn bản tới các Trường Đại học Y, Dược trên toàn quốc thông báo nhu cầu tuyển dụng; Tổ chức gặp mặt với học viên sau đại học tại Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hải Phòng, Đại học Y Dược Thái Bình để trao đổi nhu cầu và các chính sách thu hút, ưu đãi của tỉnh, thành phố.

2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực y tế
2.1. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật

2.1.1. Chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực y tế của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ)
a) Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND:
- Năm 2024: tổng kinh phí đã thực hiện là 32,78 tỷ đồng.

+ Hỗ trợ đào tạo cho 57 bác sĩ, 79 bác sĩ CKI, 14 dược sĩ CKI, 05 thạc sỹ bác sỹ, 01 thạc sĩ dược, 25 bác sĩ CKII, 01 tiến sĩ, 08 điều dưỡng, kỹ thuật viên sau Đại học với tổng kinh phí hỗ trợ là: 16,79 tỷ đồng; 

+ Hỗ trợ tăng cường chuyên môn tuyến dưới đối với 05 người với tổng kinh phí hỗ trợ là: 0,55 tỷ đồng;
+ Chế độ đãi ngộ cho 3.685 viên chức với tổng kinh phí hỗ trợ là: 15,93 tỷ đồng.
- Năm 2025: Kinh phí thực hiện hỗ trợ là 50,6 tỷ đồng (cử đi đào tạo văn bằng, chứng chỉ cho hơn 250 người; tăng cường chuyên môn cho 4 đơn vị với 18 bác sĩ; chuyển giao 23 kỹ thuật cho 6 đơn vị; thực hiện chế độ đãi ngộ cho 4178 viên chức).

b) Quyết định số 2318/QĐ-UBND: Các đơn vị không thực hiện được do không có nguồn kinh phí.

c) Công văn số 5849/UBND-NV: Ngành Y tế chưa thu hút được nhân lực theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 
Việc thực hiện chế độ hỗ trợ kinh phí đào tạo, học phí, trợ cấp thêm ngoài lương; được thanh toán học phí, kinh phí mua tài liệu học, hỗ trợ kinh phí bảo vệ luận văn, khi được phong học hàm, hỗ trợ kinh phí đi lại, tạm trú chỉ thực hiện được tại một số đơn vị tuyến thành phố như: Bệnh viện Việt Tiệp, Bệnh viện Kiến An, Bệnh viện Nhi Hải Phòng, Bệnh viện Mắt Hải Phòng; các đơn vị còn lại không thực hiện được do quy định nguồn kinh phí đơn vị không có để thực hiện chi trả.

2.1.2. Chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực y tế của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương

a) Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐND:

- Hỗ trợ đào tạo: Kinh phí hỗ trợ đào tạo năm 2025 là 17,5 tỷ đồng, tính đến 01/10/2025 đã thực hiện hỗ trợ 146 viên chức được cử đi đào tạo: 21 viên chức đi đào tạo cập nhật kiến thức y khoa, 35 y sĩ đi đào tạo bác sĩ, 90 bác sĩ đi đào tạo sau đại học (12 Bác sĩ CKII, 18 Thạc sĩ, 60 Bác sĩ CKI) với tổng số tiền là: 5,32 tỷ đồng. 
- Hỗ trợ thu hút: Kinh phí hỗ trợ thu hút năm 2025 là 12 tỷ đồng, tính đến 01/10/2025 đã thực hiện hỗ trợ thu hút là: 2,3 tỷ đồng.

 - Hỗ trợ đãi ngộ bác sĩ công tác tại Trạm Y tế tuyến xã: Sở Y tế đã thực hiện giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho các Trung tâm Y tế huyện, thành phố, thị xã để thực hiện chính sách đãi ngộ hằng tháng đối với 200 bác sĩ đang công tác tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tại Quyết định số 234/QĐ-SYT ngày 25/3/2025 của Sở Y tế với tổng số tiền là: 4,05 tỷ đồng.

b) Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND: 

- Không thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Số lượng hưởng hỗ trợ đào tạo sau đại học hoàn thành chương trình học Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II, Dược sĩ chuyên khoa II là 48 người với tổng số tiền là: 4,5 tỷ đồng.
c)  Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011:

- Chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ theo địa chỉ: Đã xét duyệt và cử đi đào tạo đối với 16 sinh viên; sau khi tốt nghiệp bác sĩ được phân công về làm việc tại Trạm Y tế tuyến xã. Tổng số kinh phí đã thực hiện hỗ trợ là: 0,40 tỷ đồng.

- Chính sách hỗ trợ sinh viên đang học hệ chính quy tại các Trường Đại học Y, Dược: 44 người (26 bác sĩ đa khoa; 10 bác sĩ Y học dự phòng; 02 bác sĩ Y học cổ truyền; 03 bác sĩ Răng hàm mặt; 03 dược sĩ đại học). Tổng số kinh phí hỗ trợ là: 0,34 tỷ đồng;

- Chính sách thu hút tuyển dụng bác sĩ, dược sĩ đại học: Thu hút được 392 bác sĩ, dược sĩ (300 bác sĩ y khoa; 11 bác sĩ Răng hàm mặt; 47 bác sĩ y học cổ truyền; 22 bác sĩ y học dự phòng; 12 Dược sĩ đại học). Tổng số kinh phí hỗ trợ là: 30,44 tỷ đồng.
d) Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND; Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND: Hằng năm, trên cơ sở tổng hợp nhu cầu của các đơn vị y tế trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Y tế đã tổng hợp gửi nhu cầu đào tạo, tập huấn để Sở Nội vụ tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành. Tổng số kinh phí thực hiện từ năm 2020-2022 là 01 tỷ đồng (năm 2023, 2024 không triển khai đào tạo, tập huấn).

2.2. Đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật 
2.2.1. Ưu điểm 

Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo theo đúng quy định về thẩm quyền, thể thức, quy trình xây dựng của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Các sở, ngành chủ quản đã kịp thời tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn tại địa phương tại thời điểm ban hành các chính sách.
Các chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh, thành phố đã thể hiện rõ vai trò quản lý nhà nước theo đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước thuộc lĩnh vực y tế và theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 

Việc ban hành các chính sách trên đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố hàng năm và giai đoạn; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ nhân lực ngành y tế; kịp thời động viên, chia sẻ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao về công tác tại cac đơn vị và phù hợp với mục đích, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực.

Chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút và đãi ngộ nguồn nhân lực y tế của thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương đã cải thiện, tăng số lượng và chất lượng nguồn nhân lực. Tính đến nay, tỷ lệ bác sĩ trên vạn dân của thành phố Hải Phòng (mới) hiện đạt 14,46 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ dược sĩ đại học đạt 4,1 dược sĩ/vạn dân. Trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, tổng số nhân lực có trình độ đại học trở lên là 10.304 người, chiếm 58,67% tổng nhân lực. Tỷ lệ bác sĩ có trình độ sau đại học chiếm 45,24% (1.653/3.654); tỷ lệ dược sĩ có trình độ sau đại học chiếm 39,81% (387/972). Hiện có 298/375 trạm y tế (69,5%) có bác sĩ.
Nguồn nhân lực được tuyển dụng, hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút đã bổ sung kịp thời các vị trí việc làm còn thiếu cho các đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu về phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn thành phố theo đúng Nghị quyết, Chương trình hành động và kế hoạch của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đề ra. 

2.2.2. Bất cập, hạn chế 
Tại thời điểm ban hành văn bản, Các chính sách về hỗ trợ nguồn nhân lực y tế của thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương được xây dựng phù hợp với thực tiễn của từng địa phương. Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, việc hợp nhất thành phố Hải Phòng với tỉnh Hải Dương thành thành phố Hải Phòng (mới) đã phát sinh: chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực y tế có sự khác nhau giữa phía Đông và phía Tây thành phố, hoặc có chính sách đối tượng ở phía Đông thành phố được hỗ trợ, phía Tây thành phố không được hỗ trợ và ngược lại. Điều này dẫn đến việc thực hiện chế độ chính sách cho đối tượng không đồng nhất trên địa bàn thành phố hiện nay. 
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 
- Môi trường làm việc còn nhiều bất cập, đặc biệt là việc đảm bảo an ninh, an toàn đối với nhân viên và cơ sở y tế; cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật, cũng như khả năng cống hiến của nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

 - Một số chính sách được xây dựng từ trước năm 2020, không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Hầu hết các nội dung và định mức hỗ trợ chưa đủ hấp dẫn; điều này có thể minh chứng bởi 08 công chức, viên chức sau khi hoàn thành khóa đào tạo chuyên khoa II đã xin nghỉ việc và hoàn trả chế độ hỗ trợ đào tạo; 16 sinh viên thực hiện đền bù chi phí hỗ trợ đào tạo sau khi tốt nghiệp, không thực hiện nghĩa vụ 05 năm công tác tại tuyến huyện (13 bác sĩ đa khoa, 01 bác sĩ Y học dự phòng, 01 bác sĩ Y học cổ truyền và 01 dược sĩ đại học); 24 bác sĩ, dược sĩ đại học thực hiện đền bù chi phí đối với chính sách thu hút, không thực hiện đủ nghĩa vụ công tác tại tuyến huyện 05 năm.


- Mức thu hút thấp hơn so với khu vực y tế tư nhân và nhiều địa phương, đặc biệt là các tỉnh lân cận, cụ thể: 


(1) Tại Quảng Ninh: Bác sĩ về công tác tại xã, phường, thị trấn từ 200 triệu - 400 triệu đồng/năm; bác sĩ về công tác tại cơ sở cai nghiện ma túy hệ đào tạo 6 năm 450 triệu, hệ đào tạo 4 năm 250 triệu; Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II: 750 triệu đồng/tháng; Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ nội trú từ 550 - 700 triệu đồng/tháng
.


(2) Tại Lai Châu: Tiến sĩ 600 triệu đồng; bác sĩ chuyên khoa II: 550 triệu đồng; Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ nội trú: 400 triệu đồng; Bác sĩ đa khoa, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ Y học dự phòng loại giỏi 350 triệu đồng, loại khá 250 triệu đồng/tháng
.


(4) Tại Bình Thuận: Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II: 800 triệu đồng; Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ nội trú: 700 triệu đồng; bác sĩ: 600 triệu đồng
.

4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn 
Hiện nay, tỷ lệ bác sĩ trên vạn dân của thành phố Hải Phòng hiện đạt 14,46 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ dược sĩ đại học đạt 4,1 dược sĩ/vạn dân. Mục tiêu đến năm 2027 mỗi trạm y tế có ít nhất từ 4-5 bác sĩ
 và đến năm 2030 ngành y tế đạt 19 bác sĩ/vạn dân và 33 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y/vạn dân
, ngành y tế thành phố Hải Phòng cần bổ sung thêm 2.889 bác sĩ và 3.302 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y. Cùng với nhiệm vụ được giao đối với ngành y tế trơng giai đoạn tới là phát triển các bệnh viện chuyên sâu, kỹ thuật cao ngang tầm các trung tâm y tế tuyến Trung ương, trở thành vệ tinh hỗ trợ cho các bệnh viện đầu ngành Trung ương; Phát triển hài hòa giữa y tế phổ cập và y tế chuyên sâu, giữa các bệnh viện tuyến thành phố và các trung tâm y tế khu vực. Do đó cần phải xây dựng chính sách thù của thành phố về hỗ trợ đào tạo và thu hút nguồn nhân lực ngành Y tế thành phố giai đoạn 2026 – 2030 đủ sức hấp dẫn, phù hợp với điều kiện thực tiễn.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Để các quy định chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo, thu hút đối với nguồn nhân lực ngành Y tế thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn thành phố phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, phù hợp với việc hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, lựa chọn các nội dung ưu việt, nổi trội hơn trong mỗi Nghị quyết của từng địa phương trước hợp nhất.  Sở Y tế xin được đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành: “Nghị quyết  quy định chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo, thu hút đối với nguồn nhân lực ngành Y tế thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2026 – 2030”, bao gồm một số chính sách hỗ trợ cụ thể:
1. Chính sách hỗ trợ đào tạo

1.1. Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo từ nguồn ngân sách nhà nước đối với viên chức là bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên có trình độ đại học tại các cơ sở y tế công lập được cử đi đào tạo chuyên môn sau đại học; viên chức đang công tác tại trạm y tế, đặc khu, trung tâm y tế khu vực được cử đi đào tạo bác sĩ; viên chức chuyên ngành y tế tại các cơ sở y tế công lập được cử đi học tập, tiếp nhận kỹ thuật chuyên môn, chuyên khoa ở tuyến trên theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính và Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

1.2. Hỗ trợ một lần khi có bằng tốt nghiệp đối với viên chức y tế là bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên có trình độ đại học tại các cơ sở y tế công lập tự chủ nhóm 3, nhóm 4 được cử đi đào tạo chuyên môn sau đại học; viên chức đang công tác tại trạm y tế, đặc khu, trung tâm y tế khu vực được cử đi đào tạo bác sĩ như sau:

a) Tiến sĩ: 100.000.000 đồng/người.

b) Chuyên khoa cấp II: 72.000.000 đồng/người.

c) Bác sĩ nội trú: 63.000.000 đồng/người.

d) Thạc sĩ, chuyên khoa cấp I: 48.000.000 đồng/người.  

đ) Bác sĩ: 27.000.000 đồng/người.

e) Viên chức là bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên có trình độ đại học tại các cơ sở y tế công lập được cử đi đào tạo chuyên môn sau đại học; viên chức đang công tác tại trạm y tế, đặc khu, trung tâm y tế khu vực được cử đi đào tạo bác sĩ khi tham gia đào tạo các chuyên ngành khó, ít hấp dẫn (Lao, Phong, Tâm thần, Pháp Y, Phục hồi chức năng, Giải phẫu bệnh) được hỗ trợ một lần bằng 1,5 lần mức hỗ trợ tương ứng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ của mục này.

1.3. Đối với viên chức chuyên ngành y tế tại các cơ sở y tế công lập được người có thẩm quyền cử đi học tập, tiếp nhận kỹ thuật chuyên môn, chuyên khoa ở tuyến trên, sau khi hoàn thành việc tiếp nhận kỹ thuật chuyên môn, chuyên khoa được hỗ trợ một lần 9.000.000 đồng/01 người/01 kỹ thuật (01 chuyên khoa) được chuyển giao, học tập thành công.

1.44. Hỗ trợ khi viên chức chuyên ngành y tế được cử đi đào tạo chuyển giao kỹ thuật chuyên môn, đi tăng cường chuyên môn cho tuyến dưới (ngoài mức hỗ trợ chế độ chính sách theo quy định hiện hành):

a) Mức hỗ trợ 9.000.000 đồng/người/tháng đối với viên chức chuyên ngành y tế tại các đơn vị y tế tuyến Trung ương được cử đi đào tạo, tăng cường chuyên môn cho đơn vị y tế công lập tự chủ nhóm 3, nhóm 4 của thành phố; hoặc viên chức chuyên ngành y tế tại các đơn vị y tế công lập thuộc thành phố được cử đi đào tạo, tăng cường chuyên môn tại đặc khu Bạch Long Vĩ.

b) Mức hỗ trợ 4.800.000 đồng/người/tháng đối với viên chức chuyên ngành y tế tại các đơn vị y tế công lập thuộc thành phố được cử đi đào tạo, tăng cường chuyên môn cho đơn vị y tế công lập tự chủ nhóm 3, nhóm 4 thuộc thành phố (bao gồm cả viên chức các trung tâm y tế khu vực được cử đi đào tạo, đi tăng cường chuyên môn cho trạm y tế).

2. Chính sách thu hút bác sĩ

2.1. Mức thu hút dự kiến như sau:

-  Tiến sĩ Y khoa: 400 triệu đồng/người

-  Bác sĩ Chuyên khoa II: 300 triệu đồng/người

-  Bác sĩ nội trú: 250 triệu đồng/người

- Thạc sĩ Y khoa, Bác sĩ chuyên khoa I: 200 triệu đồng/người

-  Bác sĩ (đại học): 150 triệu đồng/người

2.2. Đối với Bác sĩ các chuyên khoa chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu thì mức thu hút bằng 1,2 lần mức thu hút tại mục (2.1).

2.3. Bác sĩ về công tác tại Trạm Y tế thì mức thu hút bằng 1,5 mức thu hút tại mục (2.1).

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Tổng kết việc thi hành các chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút và đãi ngộ đối với nguồn nhân lực Y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương trước sáp nhập, Sở Y tế kính báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố./.

	Nơi nhận:

- UBND thành phố; 

- HĐND thành phố;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Lưu: VT, TCHC (B.T.C.T).
	GIÁM ĐỐC

Lê Minh Quang


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

PHỤ LỤC
(Kèm theo Báo cáo số:……/BC-SYT ngày    tháng    năm 2025 của Sở Y tế thành phố Hải Phòng)


1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	ĐÁNH GIÁ 
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	- Chính sách:  Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực y tế;

- Chính sách:  Thu hút nguồn nhân lực y tế.
	(1) Quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, xác định vai trò của nhân viên y tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân:“Nghề y là một nghề đặc biệt. Nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức; cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt”.
(2) Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội Giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, Quốc hội đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có nội dung: “Đổi mới chính sách và phương thức đào tạo, bồi dưỡng nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng, nhất là nhân viên làm việc tại trạm y tế xã, nhân viên y tế thôn bản;... Nghiên cứu bảo đảm tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ, nhân viên y tế nói chung, y tế cơ sở, y tế dự phòng nói riêng tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù công việc theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Khuyến khích các địa phương có chính sách thu hút cán bộ, nhân viên y tế về làm việc tại y tế cơ sở và trong lĩnh vực y tế dự phòng”.
(3) Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới đặt ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là:“Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở với số lượng, cơ cấu phù hợp, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ, có chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ tương xứng” và “Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế cơ sở; có chính sách đào tạo đặc thù cho khu vực khó khăn; phối hợp linh hoạt các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức y khoa liên tục. Có chính sách đột phá để thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn giỏi làm việc, gắn bó lâu dài tại y tế cơ sở, nhất là vùng khó khăn, biên giới, hải đảo”.

(4) Quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là: “Quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng, cân đối, đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân; có chính sách ưu đãi, đãi ngộ đặc biệt trong suốt quá trình từ đào tạo, tuyển dụng, sử dụng, phát huy năng lực, thế mạnh của đội ngũ cán bộ y tế”. 
	Dự thảo các chính sách đã thể chế một phần chủ trương, đường lối của Đảng tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023;Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 
	Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu trình Hội đồng nhân thành phố ban hành: “Nghị quyết  quy định chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo, thu hút đối với nguồn nhân lực ngành Y tế thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2026 – 2030”.


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ 
(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Chính sách: Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực y tế
	- Khoản 1 Điều 33 Luật viên chức 2010: “Việc đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện đối với viên chức trước khi bổ nhiệm chức vụ quản lý, thay đổi chức danh nghề nghiệp hoặc nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp”.
- Khoản 4 Điều 115 Luật Khám bệnh, chữa bệnh (2023) quy định: “Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân cấp học bổng hoặc trợ cấp cho người học”.
- Điều 113 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định: “ Chính sách hỗ trợ, cấp học bổng đối với người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu”

- Điều 2 Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nhân lực ngành y tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024-2030: “1. Các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 1 được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo theo mức thu của các cơ sở đào tạo theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính từ nguồn ngân sách nhà nước.

2. Các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 1 được hỗ trợ chi phí đi lại, tài liệu học tập: 4.800.000 đồng/người/tháng.

3. Các đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 được hỗ trợ một lần sau khi nhận bằng tốt nghiệp, với các mức kinh phí như sau:

a) Tiến sĩ: 90.000.000 đồng/người.

b) Chuyên khoa cấp II: 72.000.000 đồng/người.

c) Bác sĩ nội trú: 63.000.000 đồng/người.

d) Thạc sĩ, chuyên khoa cấp I: 48.000.000 đồng/người.

đ) Bác sĩ: 27.000.000 đồng/người.

e) Các đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 khi tham gia đào tạo các chuyên ngành khó, ít hấp dẫn (Lao, Phong, Tâm thần, Pháp Y, Phục hồi chức năng, Giải phẫu bệnh) được hỗ trợ một lần bằng 1,5 lần mức hỗ trợ tương ứng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ của khoản này.

4. Các đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 sau khi hoàn thành việc tiếp nhận kỹ thuật chuyên môn, chuyên khoa được hỗ trợ một lần 9.000.000 đồng/01 người/01 kỹ thuật (01 chuyên khoa) được chuyển giao, học tập thành công.

5. Các đối tượng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 được hưởng mức hỗ trợ như sau (ngoài mức hỗ trợ chế độ chính sách theo quy định hiện hành):

a) Mức hỗ trợ 9.000.000 đồng/người/tháng đối với viên chức chuyên ngành y tế tại các đơn vị y tế tuyến Trung ương được cử đi đào tạo, tăng cường chuyên môn cho đơn vị y tế công lập tự chủ nhóm 3, nhóm 4 của thành phố hoặc viên chức chuyên ngành y tế tại các đơn vị y tế công lập thuộc thành phố được cử đi đào tạo, tăng cường chuyên môn tại huyện đảo Bạch Long Vĩ.

b) Mức hỗ trợ 4.800.000 đồng/người/tháng đối với đối tượng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 (trừ các viên chức chuyên ngành y tế tại các đơn vị y tế tuyến Trung ương).

- Khoản 2 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương: “2. Mức hỗ trợ

a) Đối với người tham gia chương trình đào tạo cập nhật kiến thức y khoa liên tục, đào tạo chuyên khoa cơ bản, đào tạo chuyên khoa sâu: Hỗ trợ 01 (một) lần sau khi hoàn thành chương trình đào tạo bằng 70% học phí, chi phí đào tạo theo hóa đơn, biên lai thu học phí, chi phí đào tạo của cơ sở đào tạo đủ điều kiện tổ chức đào tạo theo quy định của pháp luật.

b) Đối với người tham gia chương trình đào tạo đại học: Hỗ trợ 70% tiền học phí theo hóa đơn, biên lai thu học phí của cơ sở giáo dục công lập.

c) Đối với người tham gia chương trình đào tạo sau đại học: Hỗ trợ 100% tiền học phí theo hóa đơn, biên lai thu học phí của cơ sở giáo dục công lập.

Trường hợp đối tượng tại điểm b, điểm c khoản này tham gia đào tạo tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thì mức hỗ trợ tương đương với mức thu học phí cao nhất của cơ sở giáo dục công lập trên cùng địa bàn.

d) Người được nhận văn bằng tốt nghiệp sau đại học được hỗ trợ một lần chi phí nghiên cứu, học tập, mức cụ thể như sau:

Tiến sĩ: 100 triệu đồng/người/khóa.

Bác sĩ chuyên khoa II, bác sĩ nội trú: 50 triệu đồng/người/khóa.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I: 30 triệu đồng/người/khóa”
	Việc ban hành các chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực y tế đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam. 


	  Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu trình Hội đồng nhân thành phố ban hành: “Nghị quyết  quy định chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo, thu hút đối với nguồn nhân lực ngành Y tế thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2026 – 2030”.

	Chính sách:  Thu hút nguồn nhân lực y tế
	- Điều 8, Nghị định 179/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 quy định về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: “1. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng khi tuyển dụng vào làm công chức, viên chức thì được hưởng 100% mức lương trong thời gian tập sự. Đồng thời được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định này. Phụ cấp tăng thêm không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (đối với viên chức).

2. Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định bổ sung chính sách hỗ trợ đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng khi tuyển dụng vào làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý”;
- Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương: “Mức thu hút
1. Bác sĩ về làm việc tại Trạm Y tế tuyến xã; Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần, người có công và xã hội tỉnh; Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh:

a) Bác sĩ sau đại học: 400 triệu đồng/người.

b) Bác sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ Y khoa: 300 triệu đồng/người.

2. Bác sĩ về làm việc ở các chuyên khoa chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu tại các Bệnh viện, Trung tâm y tế, Trung tâm Pháp y (trừ các khoa, phòng tại các đơn vị thuộc khoản 4 Điều này):

a) Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II: 500 triệu đồng/người.

b) Bác sĩ nội trú: 400 triệu đồng/người.

c) Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I: 300 triệu đồng/người.

d) Bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ Y khoa: 200 triệu đồng/người.

3. Bác sĩ về làm việc tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số; Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố (trừ các khoa, phòng thuộc khoản 2 Điều này):

a) Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II: 400 triệu đồng/người.

b) Bác sĩ nội trú: 300 triệu đồng/người.

c) Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I: 250 triệu đồng/người.

d) Bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ Y khoa: 150 triệu đồng/người.

4. Bác sĩ về làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Mắt và Da liễu, Bệnh viện Nhi, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ:

a) Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II: 300 triệu đồng/người.

b) Bác sĩ nội trú: 250 triệu đồng/người.

c) Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I: 200 triệu đồng/người.

5. Thu hút Dược sĩ về công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập:

a) Tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II: 300 triệu đồng/người.

b) Thạc sĩ, dược sĩ chuyên khoa I: 200 triệu đồng/người”

	Việc ban hành các chính sách hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực y tế đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam. 


	  Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu trình Hội đồng nhân thành phố ban hành: “Nghị quyết  quy định chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo, thu hút đối với nguồn nhân lực ngành Y tế thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2026 – 2030”.



3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ 
(Tính tương thích)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	
	
	
	


Phụ lục 04. Kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung

theo Chính sách 1 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-SNNMT ngày     tháng    năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

	TT
	Địa chỉ sản xuất
	Lĩnh vực 
vay vốn hỗ trợ
	Tên tổ chức, cá nhân thực hiện
	Tên phương án sản xuất
	Diện tích/
quy mô 
	Định mức hỗ trợ lãi suất (1.000 đ)
	Hợp đồng vay vốn
(1.000 đồng) 
	Tổng mức đầu tư

(1.000 đồng)
	Lãi suất
vốn vay
(..%/năm)
	Kính phí
 hỗ trợ 

(1.000 đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	3.804.981,153

	I
	VĨNH BẢO
	3.571.016,667

	1
	xã Cộng Hiền (Thôn 5)
	Nuôi trồng thủy sản
	Phạm Văn Hoàng
	Xây dựng hạ tầng ao nuôi, hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý môi trường, thiết bị quạt nước sục khí trong nuôi trồng thủy sản
	1,5 ha
	600.000  
	600.000  
	2.037.500  
	12
	168.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	xã Hòa Bình (Thôn 13)
	Nuôi trồng thủy sản
	Lê Văn Núi
	 Xây dựng hạ tầng ao nuôi, hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý môi trường, thiết bị quạt nước sục khí trong nuôi trồng thủy sản


	5,046 ha
	300.000  
	3.000.000  
	4.555.000  
	11.5
	799.250

	3
	xã Hòa Bình (Thôn 1)
	Nuôi trồng thủy sản
	Hoàng Xuân Giang
	Xây dựng hạ tầng ao nuôi, hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý môi trường, thiết bị quạt nước sục khí trong nuôi trồng thủy sản
	5,5 ha
	1.700.000  
	5.000.000  
	9.180.000  
	11.5
	495.266,667  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Xã Dũng Tiến
	Chăn nuôi
	Đào Đình Vinh
	Nâng cấp hạ tầng cơ sở trang trại chăn nuôi gà thịt 
	10.000 con
	700.000  
	1.000.000  
	 
	10
	210.000

	5
	xã Vĩnh An
	Chăn nuôi
	Phạm Thị Năng
	Nâng cấp, sửa chữa trang trại chăn nuôi gia công  lợn thịt
	600 con
	700.000  
	1.600.000  
	2.245.152  
	12
	189.000

	6
	xã Vĩnh An
	Chăn nuôi
	Trịnh Mạnh Hùng
	Nâng cấp, sửa chữa trang trại chăn nuôi gia công  lợn thịt
	600 con
	700.000  
	1.500.000  
	2.300.652  
	12
	189.000

	7
	xã Vĩnh An
	Chăn nuôi
	Trần Văn Cảng
	Nâng cấp, sửa chữa trang trại chăn nuôi gia công  lợn thịt
	600 con
	700.000  
	1.000.000  
	2.115.152  
	12
	189.000

	8
	xã Trung Lập
	Chăn nuôi
	Vũ Văn Thao
	Nâng cấp, sửa chữa trang trại chăn nuôi gia công gà đẻ
	10.000 con
	700.000  
	1.200.000  
	1.689.750  
	12
	189.000

	9
	xã Việt Tiến
	Chăn nuôi
	Phạm Văn Thành
	Nâng cấp, sửa chữa trang trại chăn nuôi gia công  lợn thịt
	600 con
	700.000  
	1.000.000  
	2.280.652  
	12
	189.000

	10
	Xã Tân Liên
	Chăn nuôi
	Trần Đình Nam
	Nâng cấp, sửa chữa trang trại chăn nuôi gia công  lợn thịt
	600 con
	700.000  
	1.500.000  
	2.280.652  
	12
	189.000

	11
	Xã Hòa Bình (thôn 8)
	Nuôi trồng thủy sản
	Nguyễn Thị Huế
	Xây dựng hạ tầng ao nuôi, hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý môi trường, thiết bị quạt nước sục khí trong nuôi cá nước ngọt 
	4,2 ha
	3.000.000  
	3.000.000  
	4.410.000  
	11
	764.500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TIÊN LÃNG
	233.964,488

	12
	Xã Vinh Quang
	Trồng trọt
	Đặng Thị Thúy Hà
	Phương án đầu tư mua máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật để phát triển cơ giới hóa trong sản xuất trồng trọt của địa phương.
	1ha
	230.000  
	230.000  
	350.000  
	11.5
	38.718,987

	13
	 Xã Hùng Thắng
	Trồng trọt
	Trần Thị Gấm
	Phương án đầu tư mua máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật để phát triển cơ giới hóa trong sản xuất trồng trọt.
	7ha
	259.000
	
	
	10
	31.912,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Thôn Ngọc Khánh, xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng
	Lĩnh vực chăn nuôi
	Phạm Thái Học 
	phương án sản xuất lắp đặt máy chế biến thức ăn gia súc tại cơ sở chăn nuôi lợn 
	300 con lợn nái,
 1.500 clợn thịt
	700.000
	1.000.000
	
	10%/năm
	52.500

	15
	Thôn Tỉnh Lạc, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng
	Lĩnh vực chăn nuôi
	Phạm Thái Học 
	phương án sản xuất lắp đặt hệ thống Bể Biogas tại cơ sở chăn nuôi lợn thịt
	1.000 con
	700.000
	1.000.000
	
	10%/năm
	52.500

	16
	Thôn Xuân Hưng, xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng
	Lĩnh vực chăn nuôi
	Phạm Quốc Việt 
	phương án đầu tư lắp đặt hệ thống Silo bơm cám tự động trang trại chăn nuôi lợn 
	1.000 con
	700.000
	1.000.000
	
	10%/năm
	58.333


Phụ lục 05. Biểu tổng hợp cơ sở được nhận hỗ trợ theo 
Chính sách 2 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố
 (Kèm theo Báo cáo số     /BC-SNNMT ngày     tháng    năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

	    Năm
	Tên quận, huyện
	Kết quả 

	
	
	Trồng trọt
	Chăn nuôi
	Nuôi trồng thủy sản 
	Tổng

	
	
	Chứng nhận
	Truy xuất
	Chứng nhận
	Truy xuất
	Chứng nhận
	Truy xuất
	Chứng nhận
	Truy xuất

	2022

 
	An Dương
	1
	1
	2
	2
	 0
	0
	3
	3

	
	Vĩnh Bảo
	3
	1
	2
	2
	1
	0
	6
	3

	
	Tiên Lãng
	2
	0
	1
	0
	1
	0
	4
	0

	
	An Lão
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	4
	0

	
	Kiến Thụy
	1
	0
	2
	0
	 0 
	0
	3
	0

	
	Thủy Nguyên
	2
	0
	0
	0
	          0
	0
	2
	0

	
	Cát Hải
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Dương Kinh
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	0

	
	Tổng cộng I
	11
	2
	9
	4
	4
	0
	24
	6

	2023
	An Dương
	2
	2
	0
	0
	 0
	0
	2
	2

	
	Vĩnh Bảo
	2
	0
	2
	0
	2
	0
	6
	0

	
	Tiên Lãng
	2
	0
	2
	0
	2
	0
	6
	0

	
	An Lão
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	2
	0

	
	Kiến Thụy
	3
	1
	2
	1
	0 
	0
	5
	2

	
	Thủy Nguyên
	2
	2
	2
	2
	         2
	0
	6
	4

	
	Cát Hải
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Dương Kinh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng cộng II
	11
	5
	10
	3
	6
	0
	27
	8

	2024
	An Dương
	2
	1
	0
	0
	 0
	0
	2
	1

	
	Vĩnh Bảo
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0

	
	Tiên Lãng
	2
	0
	1
	1
	0
	0
	3
	1

	
	An Lão
	1
	0
	2
	1
	2
	0
	5
	1

	
	Kiến Thụy
	2
	1
	2
	2
	        0
	0
	4
	3

	
	Thủy Nguyên
	2
	2
	0
	0
	       2
	0
	4
	2

	
	Cát Hải
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Dương Kinh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng cộng III
	11
	4
	5
	4
	2
	0
	20
	8

	2025
	Tổng cộng
	5
	2
	1
	2
	0
	0
	6
	4

	Tổng cộng
	36
	13
	25
	13
	14
	0
	77
	26


Phụ lục 06. Kinh phí hỗ trợ chứng nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, hữu cơ, 
chăn nuôi an toàn dịch bệnh và truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo 
Chính sách 2 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-SNNMT ngày     tháng    năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

	TT
	Xã, thị trấn
(nơi tổ chức sản xuất)
	Lĩnh vực
	Tên tổ chức, cá nhân thực hiện
	ĐVT
	Chứng nhận 

áp dụng  VietGAP, 

hữu cơ, CNATDB
	Truy xuất
nguồn gốc

	
	
	
	
	
	Diện tích/
quy mô
	Kinh phí
hỗ trợ
(nghìn đồng)
	Số lượng tem 
(tem)
	Kinh phí
hỗ trợ (nghìn đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	
	 
	 
	3.050.270  
	1.475.380  
	442.614  

	I
	VĨNH BẢO
	 
	
	 
	 
	598.350  
	40.000  
	12.000  

	1
	Xã Vĩnh Long
	Trồng trọt
	Trần Tăng Dũng
	ha
	15  
	41.650  
	 
	 

	2
	Xã Trung Lập
	Trồng trọt
	Nguyễn Văn Quyền
	ha
	10  
	40.100  
	 
	 

	3
	Xã Tân Hưng
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ NN xã Tân Hưng
	ha
	11  
	45.000  
	10.000  
	3.000  

	4
	Xã Giang Biên
	Chăn nuôi
	HTX dịch vụ chăn nuôi Quang Thắng
	con
	3.000  
	37.750  
	6.000  
	1.800  

	5
	xã Dũng Tiến
	Chăn nuôi
	HTX dịch vụ chăn nuôi nuôi trồng thủy sản Quang Vinh
	con
	12.000  
	37.750  
	24.000  
	7.200  

	6
	xã Việt Tiến
	Thủy sản
	Nguyễn Văn Vận
	ha
	1  
	45.000  
	 
	 

	7
	Xã Lý Học
	Trồng trọt
	Hộ Bùi Văn Khanh
	ha
	10
	45.000
	 
	 

	8
	Xã Hiệp Hòa 
	Trồng trọt
	Hộ Nguyễn Đức Phú
	ha
	11
	45.000
	 
	 

	9
	Xã Cộng Hiền
	Thủy Sản
	Phạm Văn Tự
	ha
	1.2
	45.000
	 
	 

	10
	Xã Hòa Bình
	Thủy Sản
	Lê Văn Núi
	ha
	3
	45.000
	 
	 

	11
	Xã Trung Lập
	Chăn nuôi
	Vũ Văn Thao
	con
	5000
	45.000
	 
	 

	12
	Xã Hòa Binh
	Chăn nuôi
	C.ty TNHH TMDV Vĩnh Thịnh Trường
	con
	4000
	45.000
	 
	 

	13
	An Hòa
	Trồng trọt
	Tổ hợp tác lúa An Hòa
	ha
	10
	40.550  
	 
	 

	14
	Xã Thanh Lương
	Trồng trọt
	Nguyễn Thị Nhung
	ha
	10
	40.550  
	 
	 

	II
	TIÊN LÃNG
	 
	
	 
	 
	560.600  
	100.000  
	30.000  

	1
	Xã Cấp Tiến
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ NN xã Cấp Tiến
	ha
	9  
	43.260  
	 
	 

	2
	Xã Quang Phục 
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ NN xã Quang Phúc
	ha
	11  
	44.710  
	 
	 

	3
	Xã Kiến Thiết
	Chăn nuôi
	Nguyễn Văn Quận
	con
	1.000  
	36.350  
	 
	 

	4
	 
	Thủy sản
	Công ty TNHH thủy sản Bảo Minh
	ha
	2.598  
	45.000  
	 
	 

	5
	Xã Tự Cường
	Chăn nuôi
	Nguyễn Dương Quý
	con
	50.000
	45.000
	 
	 

	6
	Xã Quyết Tiến
	Chăn nuôi
	Vũ Văn Toàn
	con
	24.000
	45.000
	 
	 

	7
	Xã Vinh Quang
	Thủy sản
	Vũ Thị Ngoan
	ha
	1.5
	45.000
	 
	 

	8
	Xã Tây Hưng
	Thủy sản
	Hoàng Văn Vinh
	ha
	1
	45.000
	 
	 

	9
	Xã Tiên Thắng
	Trồng trọt
	Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh – Dịch vụ nông nghiệp Tiên Thắng
	ha
	16
	44.720
	 
	 

	10
	Xã Đoàn Lập
	Trồng trọt
	Cơ sở sản xuất Hoàng Văn Đường
	ha
	13
	44.710
	 
	 

	11
	xã Nam Hưng
	Trồng trọt
	Phạm Văn Trình
	ha
	4
	39.750  
	 
	 

	12
	xã Đông Hưng
	Trồng trọt
	THT sản xuất lúa thôn Xuân Hưng
	 ha
	5
	42.250  
	 
	 

	13
	xã Khởi Nghĩa
	Chăn nuôi
	Nguyễn Phương Đồng
	con
	10
	39.850  
	100.000  
	30.000  

	III
	AN LÃO
	 
	
	 
	 
	472.610  
	100.000  
	30.000  

	1
	Xã An Tiến
	Trồng trọt
	Nguyễn Văn Thanh
	ha
	10  
	44.710  
	 
	 

	2
	Xã Mỹ Đức
	Trồng trọt
	HTX nuôi trồng thủy sản Hiếu Minh
	ha
	1  
	44.720  
	 
	 

	3
	xã An Thắng
	Chăn nuôi
	Nguyễn Sỹ Hiệp
	con
	450  
	43.020  
	 
	 

	4
	xã Trường Thành
	chăn nuôi
	Bùi Văn Lợi
	con
	6.600  
	40.120  
	 
	 

	5
	xã An Thái
	Chăn nuôi
	Vũ Viết Thịnh
	con
	8.500
	41.570
	 
	 

	6
	xã Quốc Tuấn
	Chăn nuôi
	Phạm Văn Kết
	con
	24.000
	44.470
	 
	 

	7
	xã Thái Sơn
	Trồng trọt
	Hoàng Thị Sến
	ha
	10 ha
	41.500  
	 
	 

	8
	xã Trường Thọ
	Chăn nuôi
	Phạm Văn Thái
	con/năm
	4.5
	40.500  
	100.000  
	30.000  

	9
	xã Tân Viên
	Chăn nuôi
	Nguyễn Bá Lợi
	con/năm
	1.2
	42.000  
	 
	 

	10
	Xã Chiến Thắng
	Thủy sản
	Hộ Nguyễn Huy Hiệu
	ha
	0,7419 
	45.000  
	 
	 

	11
	Xã Chiến Thắng
	Thủy sản
	Hộ Trần Đình Tuất
	ha
	122.616
	45.000  
	 
	 

	IV
	KIẾN THỤY
	 
	
	 
	 
	519.500  
	328.000  
	98.400  

	1
	Xã Ngũ Phúc
	Trồng trọt
	Phạm Thị Dung
	ha
	10  
	45.000  
	 
	 

	2
	Xã Minh Tân
	Chăn nuôi
	Trần Thanh Tùng
	con
	15.000  
	45.000  
	 
	 

	3
	Xã Tân Trào
	Chăn nuôi
	Trịnh Quốc Văn
	con
	22.000  
	45.000  
	 
	 

	4
	xã Đoàn Xá
	Trồng trọt
	Hộ Bùi Văn Xuấn
	ha
	3
	45.000
	 
	 

	5
	Xã Thụy Hương
	Trồng trọt
	HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thụy Hương
	ha
	5
	45.000
	10.000  
	3.000  

	6
	Xã Du Lễ
	Chăn nuôi
	Hộ chăn nuôi Đào Văn Khắc
	con
	70.000
	45.000
	 
	 

	7
	Xã Đại Đồng
	Chăn nuôi
	Hộ Phạm Văn Bộ
	con
	15.000
	45.000
	18.000
	5.400

	8
	Xã Hữu Bằng
	Trồng trọt
	HTX sản xuất, kinh doanh Dịch vụ sen Hữu Bằng
	ha
	4.1
	45.000
	 
	 

	9
	Xã Đại Hợp
	Trồng trọt
	Phạm Văn Hoằng
	Ha
	4
	39.500  
	100.000  
	30.000  

	10
	Xã Đông Phương
	Trồng trọt
	Vũ Ngọc Linh
	Ha
	5
	39.000  
	 
	 

	11
	Xã Tân Phong
	Chăn nuôi
	ông Đinh Văn Quyền Anh
	con/năm
	36
	40.500  
	100.000  
	30.000  

	12
	Xã Thanh Sơn
	Chăn nuôi
	Nguyễn Thị The
	con/năm
	60
	40.500  
	100.000  
	30.000  

	V
	THỦY NGUYÊN
	 
	
	 
	 
	531.145  
	600.000  
	180.000  

	1
	Xã An Sơn
	Trồng trọt
	Hợp tác xã na bở An Sơn
	ha
	5  
	45.000  
	 
	 

	2
	Xã Kỳ Sơn
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ NN xã Kỳ Sơn
	ha
	10  
	45.000  
	 
	 

	3
	Xã Thuỷ Đường
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thuỷ Tú
	ha
	5.4
	43.930
	100.000
	30.000

	4
	Xã Hợp Thành
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hợp Thành
	ha
	10.8
	44.710
	100.000
	30.000

	5
	Xã Cao Nhân
	Chăn nuôi
	Hộ chăn nuôi Hoàng Văn Trang
	con
	2000
	43.605
	100.000
	30.000

	6
	xã Lập Lễ
	Thủy sản
	Hộ Nguyễn Đức Văn
	ha
	2.5
	45.000
	 
	 

	7
	Xã Lập Lễ
	Thủy sản
	Hộ Nguyễn Đức Diễn
	ha
	2
	45.000
	 
	 

	8
	Xã Lưu Kiếm
	Chăn nuôi
	Đặng Thế Hùng
	con
	100.000
	45.000
	100.000
	30.000

	9
	xã An Lư
	Trồng trọt
	HTX SXKD dịch vụ NN An Lư
	ha
	2
	43.000  
	100.000  
	30.000  

	10
	xã Phục Lễ
	Trồng trọt
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Phục Lễ
	ha
	1
	40.900  
	100.000  
	30.000  

	11
	xã Phả lễ 
	Thủy sản
	Vũ Văn Cắc
	 ha
	0,92 
	45.000  
	 
	 

	12
	xã Lưu Kỳ
	Thủy sản
	Nguyễn Hữu Nguyên
	ha
	1,1 
	45.000  
	 
	 

	VI
	AN DƯƠNG
	 
	
	 
	 
	278.065  
	307.380  
	92.214  

	1
	Xã Đặng Cương
	Trồng trọt
	HTX SXKD dịch vụ NN Bảo Quân
	m2
	800  
	34.600  
	13.500  
	4.050  

	2
	xã Hồng Phong
	Chăn nuôi
	CT CP giống gia cầm Lượng Huệ
	con
	51.000  
	37.750  
	44.880  
	13.464  

	3
	xã An Đồng
	Chăn nuôi
	HTX SX và TM Đồng Tiến
	con
	9.000  
	37.750  
	9.000  
	2.700  

	4
	xã Lê Thiện
	Trồng trọt
	HTX SXKD dịch vụ NN Phúc Vạn Phước
	ha
	2.5
	36.050
	60.000
	18.000

	5
	xã An Hồng
	Trồng trọt
	HTX sản xuất nông nghiệp An Hồng
	ha
	5
	41.915
	80.000
	24.000

	6
	xã Nam Sơn
	Trồng trọt
	Hợp tác xã Nông nghiệp và điện năng Nam Sơn
	ha
	5
	45.000  
	 
	 

	7
	xã An Hòa
	Trồng trọt
	HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hà Nhuận
	ha
	10
	45.000  
	100.000  
	30.000  

	VII
	DƯƠNG KINH
	 
	
	 
	 
	90.000  
	0  
	0  

	1
	Phường Tân Thành
	Thủy sản
	Công ty TNHH Khoa Thành
	ha
	3.8  
	45.000  
	 
	 

	2
	Phường Tân Thành
	Thủy sản
	Cao Văn Hóa
	ha
	1.328  
	45.000  
	 
	 


Ghi chú: 
- 06/71 cơ sở (04 cơ sở chứng nhận VietGAP, 02 cơ sở hỗ trợ tem truy xuất) không nghiệm thu hỗ trợ, do ảnh hưởng của bão số 3 YAGI hoặc hồ sơ không đảm bảo quy định (04 cơ sở chứng nhận mô hình kinh phí 190.550,000 đồng sang năm 2025 (VietGAP là 160,55 triêu và truy suất là 30 triệu).
- 06 cơ sở áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP,  và 04 cơ sở tem truy xuất nguồn gốc số tiền là: 381.260.000 đồng (Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 27/8/2025), Sở Nông nghiệp và Môi trường đang giao Chi cục Phát triển nông thôn triển khai thực hiện hỗ trợ
� Báo cáo số 11/BC-BYT ngày 04/01/2024 của Bộ Y tế về Tổng kết công tác y tế năm 2023 và nhiệm vụ giải pháp năm 2024.


� Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 05/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới


� Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 23/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


� Quyết định số 869/QĐ-BYT ngày 08/4/2024 của Bộ Y tế Phê duyệt “Đề án phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2023-2030, định hướng 2050”.


� Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Ninh Quy định chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại một số đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025.


� Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đãi ngộ đối với bác sĩ đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh


� Khoản 2, Điều 4 Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút và đãi ngộ nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh (sau đây viết tắt là Bình Thuận)


� Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân


� Quyết định số 869/QĐ-BYT ngày 08/4/2024 của Bộ Y tế Phê duyệt “Đề án phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2023-2030, định hướng 2050





